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TT Lớp
Mức trợ cấp 

hàng tháng
Ghi Chú

1 3 4 5

1 Nguyễn Phước Hòa CNKTĐĐT 2011 100.000đ Hộ gia đình nghèo

2 Lê Thành Nhân CNKTĐĐT 2011 100.000đ Hộ gia đình nghèo

3 Nguyễn Vũ Linh CNTT 2011 100.000đ Hộ gia đình nghèo

4 Kim Thị Minh Trang CNTT 2011 140.000đ Dân tộc khơmer ở vùng sâu

5 Nguyễn Ngọc Qúy CNCTM 2011 100.000đ Hộ gia đình nghèo

6 Phạm Duy Thanh CNCTM 2011 100.000đ Hộ gia đình nghèo

7 Trịnh Quốc An CNKTCĐT 2012 100.000đ Hộ gia đình nghèo

8 Trần Thị Ngọc Ngà CNTT 2012 140.000đ Dân tộc khơmer ở vùng sâu

9 Nguyễn Dương Minh Trung CNKTĐĐT 2012 100.000đ Hộ gia đình nghèo

10 Hoàng Thị Thúy Nga CNKTĐĐT 2012 100.000đ Hộ gia đình nghèo

11 Lê Trung Thành CNKTĐĐT 2012 100.000đ Hộ gia đình nghèo

12 Lê Việt Cường CĐN.CGKL 2012 100.000đ Mồ côi

13 Võ Hoàng Trung CNCTM 2013 100.000đ Hộ gia đình nghèo

14 Đoàn Nhật Linh CNKTĐK&TĐH 2013 100.000đ Hộ gia đình nghèo

15 Nguyễn Đình Trọng CNKTCĐT 2013 100.000đ Hộ gia đình nghèo

16 Lê Viết An CNKTÔTÔ 2013-1 100.000đ Hộ gia đình nghèo

17 Nguyễn Tú Toàn ĐH.CNTT 2014 100.000đ Hộ gia đình nghèo

18 Lê Vũ Luân ĐH.CNKTĐĐT 2014 100.000đ Hộ gia đình nghèo

19 Đỗ Hữu Phương Duy ĐH.CNKTĐĐT 2014 100.000đ Hộ gia đình nghèo

20 Thạch Sovis Muth ĐH.CNKTĐĐT 2014 100.000đ Hộ gia đình nghèo
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21 Nguyễn Minh Trọng ĐH.CNKTĐĐT 2014 100.000đ Hộ gia đình nghèo

22 Nguyễn Nhật Thành ĐH.CNKTĐĐT 2014 100.000đ Hộ gia đình nghèo

23 Trần Quốc Bảo ĐH.CNKTĐĐT 2014 100.000đ Hộ gia đình nghèo

24 Trần Nhựt Tiến ĐH.CNKTCK 2014 100.000đ Hộ gia đình nghèo

25 Thái Văn Tuấn ĐH.CNKTOTO 2014 140.000đ Dân tộc khơmer ở vùng sâu

26 Nguyễn Trường Đời ĐH.CNKTOTO 2014 100.000đ Hộ gia đình nghèo

27 Lê Thị Mỹ Duyên ĐH.CNTP 2014 100.000đ Hộ gia đình nghèo

28 Trần Nhựt Bình ĐH.CNTP 2014 100.000đ Hộ gia đình nghèo

29 Trần Thị Anh Thy ĐH.CNTP 2014 100.000đ Hộ gia đình nghèo

30 Lý Thị Ngọc Trâm ĐH.CNTP 2014 100.000đ Hộ gia đình nghèo

31 Nguyễn Thị Nhạn ĐH.CNTP 2014 100.000đ Hộ gia đình nghèo

32 Trần Thị Tuyết Vân ĐH.CNTP 2014 100.000đ Hộ gia đình nghèo

33 Nguyễn Thị Ngà ĐH.CNTP 2014 100.000đ Hộ gia đình nghèo

34 Nguyễn Thanh Hiếu CĐ.CNKTOTO 2014 100.000đ Hộ gia đình nghèo

35 Nguyễn Trương Trọng Nhân CĐ.CNKTOTO 2014 100.000đ Hộ gia đình nghèo

36 Nguyễn Quốc Khánh CĐ.CNKTĐĐT 2014 100.000đ Hộ gia đình nghèo

37 Nguyễn Nhựt Bình CĐN.KTSC&LRMT 2014 100.000đ Mồ côi

38 Phạm Trần Thục Uyên CĐN.CBTP 2014 100.000đ Hộ gia đình nghèo

39 Nguyễn Phước Đặng CĐN.CNOTO 2014 100.000đ Hộ gia đình nghèo

40 Trương Văn Nhu CĐN.KTML&ĐHKK 2014 100.000đ Mồ côi

(Đã Ký)

TS. Cao Hùng Phi
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